	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 46/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)

	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	 Dự toán 

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	27.656.851

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	20.625.921

	1
	Thu NSĐP được hưởng 100%
	6.630.787

	2
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 
	13.995.134

	II
	Thu bổ sung từ NSTW
	7.030.930

	1
	Thu bổ sung cân đối
	-

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.030.930

	III
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-

	IV
	Thu kết dư
	-

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	

	VI
	Thu bội chi ngân sách
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	20.625.921

	 I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	20.625.921

	1
	Chi đầu tư phát triển
	6.978.860

	2
	Chi thường xuyên
	12.143.108

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	70.000

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910

	5
	Dự phòng ngân sách
	419.960

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.011.083

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	-

	1
	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia
	-

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	-

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	

	1
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc 
	

	2 
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	

	Đ
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	-

	1
	Vay để bù đắp bội chi
	

	2
	Vay để trả nợ gốc
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 47/CK-NSNN


CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI 
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)

	
	
	Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	 Dự toán  

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	

	I
	Nguồn thu ngân sách
	22.360.007

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	15.329.077

	2
	Thu bổ sung từ NSTW
	7.030.930

	-
	Thu bổ sung cân đối
	-

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.030.930

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-

	4
	Thu kết dư
	-

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	-

	II
	Chi ngân sách
	22.360.007

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.075.904

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách huyện
	5.284.103

	 -
	Chi bổ sung cân đối
	4.734.552

	 -
	Chi bổ sung có mục tiêu
	549.551

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	

	III
	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
	

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
	

	I
	Nguồn thu ngân sách
	10.580.947

	1
	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp
	5.296.844

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	5.284.103

	- 
	Thu bổ sung cân đối
	4.734.552

	- 
	Thu bổ sung có mục tiêu
	549.551

	3
	Thu kết dư
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	

	II
	Chi ngân sách
	10.580.947

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	10.580.947

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã
	

	- 
	Thu bổ sung cân đối
	

	- 
	Thu bổ sung có mục tiêu
	

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 48/CK-NSNN


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)

	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	Dự toán

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	54.291.000
	20.625.921

	I
	Thu nội địa
	37.191.000
	20.625.921

	1
	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
	2.580.000
	1.420.360

	-
	Thuế giá trị gia tăng 
	1.324.400
	622.468

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	600
	282

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	863.000
	405.610

	-
	Thuế tài nguyên
	392.000
	392.000

	2
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 
	2.692.000
	1.291.740

	-
	Thuế giá trị gia tăng 
	815.000
	383.050

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	1.177.000
	553.190

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	650.000
	305.500

	-
	Thuế tài nguyên
	50.000
	50.000

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	14.179.000
	6.665.435

	-
	Thuế giá trị gia tăng 
	4.458.000
	2.095.260

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	350.000
	160.505

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	9.361.000
	4.399.670

	-
	Thuế tài nguyên
	10.000
	10.000

	-
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	
	-

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
	4.872.000
	2.337.540

	-
	Thuế giá trị gia tăng 
	3.247.000
	1.526.090

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	35.000
	16.450

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.500.000
	705.000

	-
	Thuế tài nguyên
	90.000
	90.000

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	5.800.000
	2.726.000

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	510.000
	89.159


	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
	
	

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	1.280.000
	1.280.000

	8
	Thu phí, lệ phí
	500.000
	320.000

	-
	Phí và lệ phí Trung ương
	
	

	-
	Phí và lệ phí địa phương
	
	

	-
	Phí và lệ phí huyện
	
	

	-
	Phí và lệ phí xã, phường
	
	

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	62.000
	62.000

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	-
	-

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	600.000
	600.000

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	1.500.000

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	-
	-

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
	1.485.000
	1.485.000

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	180.000
	163.900

	16
	Thu khác ngân sách
	750.000
	483.787

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	1.000
	1.000

	18
	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
	200.000
	200.000

	II
	Thu từ dầu thô
	-
	

	III
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	17.100.000
	

	1
	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
	14.200.000
	

	2
	Thuế xuất khẩu
	80.000
	

	3
	Thuế nhập khẩu
	2.545.000
	

	4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
	160.000
	

	5
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
	115.000
	

	6
	Thu khác
	
	

	IV
	Thu viện trợ
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 49/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)

	
	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	 Ngân sách địa phương 
	 Chia ra 

	
	
	
	 ngân sách cấp tỉnh 
	 Ngân sách huyện 

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	20.625.921
	10.044.975
	10.580.946

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	20.625.921
	10.044.975
	10.580.946

	I
	Chi đầu tư phát triển
	6.978.860
	4.249.653
	2.729.207

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	-
	
	

	 
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
	-
	
	

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	-
	
	

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	-
	
	

	 
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	600.000
	900.000

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.485.000
	1.015.449
	469.551

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	
	
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	

	4
	Bội chi ngân sách
	-
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	12.143.108
	4.649.920
	7.493.188

	 
	Trong đó:
	-
	
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	5.172.849
	1.495.404
	3.677.445

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	110.563
	110.563
	

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	70.000
	70.000
	

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	

	V
	Dự phòng ngân sách
	419.960
	204.942
	215.018

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.011.083
	867.550
	143.533

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	-
	-
	-

	I
	Chi các Chương trình mục tiêu Quốc gia
	-
	-
	

	 
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu Quốc gia)
	-
	
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	-
	
	

	 
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)
	-
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	-
	-
	-


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	Biểu số 50/CK-NSNN


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC 
NĂM 2018
(Đính kèm Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh)

	
	 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	 Dự toán 

	 
	TỔNG CHI NSĐP
	14.779.527

	A
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
	4.734.552

	B
	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC
	10.044.975

	 
	Trong đó:
	

	I
	Chi đầu tư phát triển
	4.249.653

	II
	Chi thường xuyên
	4.649.920

	 
	Trong đó:
	

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	1.495.404

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	110.563

	3
	Chi y tế, dân số và gia đình
	886.569

	4
	Chi văn hóa thông tin
	97.810

	5
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	

	6
	Chi thể dục thể thao
	79.760

	7
	Chi bảo vệ môi trường
	169.670

	8
	Chi các hoạt động kinh tế
	530.125

	9
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	589.220

	10
	Chi bảo đảm xã hội
	425.221

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	70.000

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910

	V
	Dự phòng ngân sách 
	204.942

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
	867.550

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	-


